
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 1) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ  

sinh hoạt 

Thứ hai 

30/12/2024 

Thứ ba 

31/12/2024 

Thứ năm 

01/01/2025 

Thứ năm 

02/01/2025 

Thứ sáu  

03/01/2025 

Đón trẻ -Trẻ có thói quen tự cởi áo khoác, giày dép khi đến lớp. 

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi) 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: hai tay trước mặt, sang ngang 

- Bụng: hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

- Chân: tay lên cao, tay ngang vai khuỵu gối. 

- Bật: chụm tách chân.  

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các hoạt 

động trong ngày nghỉ của 

trẻ 

Trò chuyện về cách 

chăm sóc cây xanh. 

TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

Trò chuyện về ngày 

nghĩ lễ của trẻ 

Tên các loại cây mà trẻ biết 

Giờ học Thể dục: 

Bật tách chân, khép chân 

qua 5 ô. 

Văn học 

Kể chuyện Chú đỗ con 
 Âm nhạc: 

Dạy hát “Em yêu 

cây xanh” 

Toán: 

Xác định vị trí của đồ vật so 

với bạn khác: phía trên - phía 

dưới, phía trái - phía phải. 

MTXQ: 

Đặc điểm bên ngoài của cây 

gần gũi, ích lợi và tác hại 

đối với con người. 

 HĐ hỗ trợ: 

Nét cong hở phải trang 

14 tập tô. 

Tạo hình 

Vẽ vườn cây ăn quả 
HĐ hỗ trợ: 

Làm quen chữ e 

Tập chữ cái trang 9 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ biết cùng dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCHT: 

- Phân loại các loại cây theo 1 - 2 dấu hiệu. 

- Tạo nhóm có số lượng 4. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. 

- Giữ gìn, bảo vệ sách. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Sự phát triển của hạt đậu.  

* TCVĐ:  

- Đập tường 

- Chuyền trứng 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

-  Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản. 

- Trẻ biết tự xúc ăn, không đùa giỡn khi ăn. 

- Trẻ thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ngủ cùng cô.  

Sinh hoạt 

chiều 

Nặn đậu Hà Lan 

Tập tạo hình trang 26 

Nặn trái bí đỏ 

Tập tạo hình trang 25 

TẾT DƯƠNG 

LỊCH 

Tập cho trẻ kể lại 

truyện Chú đỗ con 

Thực hiện tập toán trang 21 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 1) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

06/01/2025 

Thứ ba 

07/01/2025 

Thứ tư 

08/01/2025 

Thứ năm 

09/01/2025 

Thứ sáu 

10/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn. 

Trẻ biết tự cởi áo khoác, giày dép khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: hai tay trước mặt, sang ngang 

- Bụng: hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

- Chân: tay lên cao, tay ngang vai khuỵu gối. 

- Bật: chụm tách chân. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày nghỉ 

của bé 

Trò chuyện về những loại 

thang máy, thang cuốn trẻ 

đã được đi 

Tập đếm các đồ dùng, 

đồ chơi xung quanh lớp 

So sánh sự khác nhau 

và giống nhau của 2 

loại quả 

Trò chuyện cách chăm 

sóc và bảo vệ cây 

Giờ học Thể dục: 
Chạy chậm 60 - 80m 

GDGT: 

An toàn khi sử dụng 

thang máy 

Toán: 

Số lượng 4, chữ số 4. 
Văn học: 
Thơ Từ hạt đến quả 

Tạo hình: 
Nặn quả thanh long 

Tập tạo hình trang 27 

MTXQ 

Đặc điểm bên ngoài của 

quả gần gũi, ích lợi và 

tác hại đối với con người 

HĐ hỗ trợ 

Nhận biết và phòng tránh 

những hành động nguy 

hiểm. 

Âm nhạc: 

Dạy vận động theo nhịp 

bài hát “Em yêu cây 

xanh” 

HĐ hỗ trợ: 
Thực hiện tập KP KH 

và XH trang 18 

HĐ hỗ trợ: 
Làm quen nét cong hở 

trái  

Tập tô trang 15 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ biết cùng dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 



TCHT: 

- Phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu.. 

- Tạo nhóm có số lượng 4. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. 

- Giữ gìn, bảo vệ sách. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Sự phát triển của hạt đậu.  

* TCVĐ:  

- Đập tường 

- Chuyền trứng 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản. 

Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, không đùa giỡn khi ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ngủ cùng cô. 

Sinh hoạt 

chiều 

Thực hiện tập KP KH và 

XH trang 16 

Thực hiện tập KP KH và 

XH trang 17 

Dạy trẻ bài đồng dao 

Lúa ngô là cô đậu nành 

Cho trẻ nghe kể 

chuyện Chú đỗ sót 

Nhận xét sản phẩm 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 1) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

13/01/2025 

Thứ ba 

14/01/2025 

Thứ tư 

15/01/2025 

Thứ năm 

16/01/2025 

Thứ sáu 

17/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn. 

Trẻ biết tự cởi áo khoác, giày dép khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: hai tay trước mặt, sang ngang 

- Bụng: hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

- Chân: tay lên cao, tay ngang vai khuỵu gối. 

- Bật: chụm tách chân. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày nghỉ 

của bé 

Kỹ năng khi giao tiếp 

với người lạ. 

Trò chuyện về các ngày 

lễ hội trong mùa xuân 

So sánh hoa đào và hoa 

mai 

Trò chuyện về các loại 

hoa quả trong ngày tết 

Giờ học Thể dục: 
Bò bằng bàn tay và bàn 

chân 3 - 4m 

GDGT: 

Phòng tránh lừa gạt 
Toán: 

Tách gộp trong phạm vi 

4. 

Văn học: 
Thơ Hoa đào hoa mai 

Tạo hình: 
Cắt, gấp dán hoa lá 

Tập tạo hình trang 11 

MTXQ 

Đặc điểm bên ngoài của 

hoa gần gũi, ích lợi và 

tác hại đối với con người 

HĐ hỗ trợ 

Tạo hình hoa từ khăn 

giấy 

Phiếu tạo hình trang 14 

Âm nhạc: 

Dạy hát “Mùa xuân đến 

rồi” 

HĐ hỗ trợ: 
Làm quen chữ cái ê 

Tập chữ cái trang 10 

HĐ hỗ trợ: 
Dạy vận động minh 

họa bài Mùa xuân đến 

rồi 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ biết cùng dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 



TCHT: 

- Phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu.. 

- Tạo nhóm có số lượng 4, tách gộp trong phạm vi 4. 

- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Làm hoa mai hoa đào trang trí lớp. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Giữ gìn, bảo vệ sách. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Sự phát triển của hạt đậu.  

* TCVĐ:  

- Đập tường 

- Nhảy lò cò 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản. 

Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, không đùa giỡn khi ăn. 

Trẻ thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ngủ cùng cô. 

Sinh hoạt 

chiều 

Cắt dán lá sen 

Tập tạo hình trang 15 

Chơi trò chơi: Đứng, lần 

lượt từng chân co cao 

đầu gối 

Xé dán cánh hoa 

Phiếu tạo hình trang 9 

Tạo hình bình hoa mai 

hoa đào 

Phiếu tạo hình trang 15 

Tập văn nghệ 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI (CHỒI 1) 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 01 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ hai 

20/01/2025 

Thứ ba 

21/01/2025 

Thứ tư 

22/01/2025 

Đón trẻ Trẻ biết chào hỏi lễ phép khi gặp người lớn. 

Trẻ biết tự cởi áo khoác, giày dép khi đến lớp. 

Thể dục sáng - Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

- Tay: hai tay trước mặt, sang ngang 

- Bụng: hai tay chống hông xoay người sang 2 bên. 

- Chân: tay lên cao, tay ngang vai khuỵu gối. 

- Bật: chụm tách chân. 

Trò chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về các hoạt động ngày Tết Tập cho trẻ chúc tết Trò chuyện về các ngày lễ hội 

trong mùa xuân 

Giờ học MTXQ 

Ngày tết Nguyên đán 

Tạo hình: 

Vẽ Mâm quả ngày Tết 
Lễ hội 

Bé vui Xuân 

Âm nhạc: 

Dạy hát Bé chúc Tết 
HĐ hỗ trợ 

Thực hiện tập KP KH và XH trang 14, 15 

Vui chơi TCXD: 

- Có khả năng thực hiện mô hình theo yêu cầu bằng lời hay sơ đồ. 

- Sáng tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc rỗng có không gian.  

- Trẻ biết cùng dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi. 

TCGBCCC:  

- Trẻ thể hiện được hiện thực gần gũi qua trò chơi. 

- Trẻ chơi ở mức độ chủ động nhưng có sự gợi ý, hỗ trợ của cô. 

- Biết cùng bạn thu dọn đồ chơi khi chơi xong. 

TCHT: 

- Phân loại cây, hoa, quả theo 1 - 2 dấu hiệu.. 

- Tạo nhóm có số lượng 4, tách gộp trong phạm vi 4. 



- Vẽ, nặn, xé dán theo ý thích. Làm hoa mai hoa đào trang trí lớp. 

- Thích đọc các loại sách khác nhau. Kể chuyện theo tranh, rối tay… 

- Giữ gìn, bảo vệ sách. 

- Hát và vận động theo nhạc các bài hát quen thuộc. 

HĐNT * Quan sát:  

- Sự phát triển của hạt đậu.  

* TCVĐ:  

- Đập tường 

- Nhảy lò cò 

* Chơi tự do:  

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi, chơi cát nước… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, ăn, 

ngủ 

Trẻ biết mời cô mời bạn khi ăn, không đùa giỡn khi ăn. 

Biết uống nước chín, không uống nước lã. 

Trẻ thực hiện trực nhật chuẩn bị giờ ngủ cùng cô. 

Sinh hoạt 

chiều 

Cắt dán hoa lá 4 mùa 

Tập tạo hình trang 12, 13 

Tập văn nghệ Tập cho trẻ chúc tết 

Thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 


